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TÓM TẮT 

Cao chiết lá Mơ xanh khi ly trích bằng dung môi methanol thu được nhiều hợp chất thực vật 

như polyphenol, saponin, steroid, flavonoid. Hàm lượng saponin có trong cao chiết đạt 29,7 ± 2,7 

µg/mg. Cao chiết có khả năng khử gốc tự do DPPH với giá trị IC50 là 178,2 µg/mL và cho kết quả khử 

sắt với giá trị IC50 là 42,1 ± 1,6 µg/mL, thấp hơn so với vitamin C (1,7 µg/mL). Cao chiết có thể ức 

chế hoạt động của các vi sinh vật, ở nồng độ 100 mg/mL đối với vi khuẩn Escherichia coli, 

Staphylococcus sp. và Erwinia sp. đường kính vòng ức chế dao động từ 2,7 mm đến 7,3 mm. Đối với 

Saccharomyces sp. và Candida sp. đường kính vòng ức chế dao động từ 2,2 mm đến 3,2 mm thấp hơn 

so với loại kháng sinh được sử dụng là nystatin 40 µg/mL với giá trị đường kính vòng ức chế là 7,7 

mm. Các loại nấm như Rhizoctonia sp., Neoscytalidium sp., Fusarium sp.,  thì giá trị bán kính vòng ức 

chế là  1,8 đến 7,5 mm. 

Từ khóa: Cao chiết, nấm, Paederia consimilis, saponin, vi khuẩn. 

Nhận bài: 31/08/2018 Hoàn thành phản biện: 28/10/2018 Chấp nhận bài: 30/10/2018 

 

1. MỞ ĐẦU 

Paederia cosimilis tên Việt Nam là Mơ xanh hay còn gọi Thúi địt, dây leo quấn, 

không lông, lá có phiến thon hẹp, gân phụ 4 - 6 cặp, lá bẹ nhọn, cuống dài 4 - 6 mm. Chùm 

tụ tán dài 12 cm, hoa không cọng, tím, đài trong, trắng, tiểu nhụy không thò. Quả nhân cứng, 

hơi dẹp, dày 6 mm, vàng láng, nhân 2, dẹp (Phạm Hoàng Hộ, 1999) thuộc họ Cà phê 

Rubiaceae, loài thân thảo, có nhiều loài mọc hoang, được trồng làm gia vị và thuốc tại nhiều 

nơi ở Việt Nam, Ấn Độ, Đông Nam Á. Cây nhỏ, khi va chạm có mùi rất hôi, nhánh yếu. Lá 

mọc đối, ít khi mọc vòng. Chi Paederia được xem như là một loại thuốc lợi tiểu, điều trị thấp 

khớp, rối loạn đường ruột, viêm khớp, táo bón, tiểu đường, ho, đau bụng, tiêu chảy, kiết lỵ, 

thương hàn, viêm phổi, đau răng… Lá Mơ leo [Paederia scandens (Lour.) Merr.] có vị ngọt, 

hơi đắng, tính bình và có thể dùng làm rau nên từ xưa y học dân tộc đã sử dụng lá Mơ leo để 

điều trị nhiều bệnh thường gặp như ho, giảm đau, giải độc, các chứng co thắt túi mật, dạ dày 

và ruột. Lá Mơ xanh còn được sử dụng để trị viêm gan, vàng da, phong thấp…(Đỗ Tất Lợi, 

2004). Các nghiên cứu cho thấy Paederia foetida L. chứa paederolone, paederone, β-

sitosterol, paederoside, asperuloside. Lá của cây có nhiều chất caroten, vitamin C, và 

alkaloid (Soni và cs, 2013). Ở Việt Nam, Mơ xanh mọc dại ở nhiều nơi, chúng được xem 
như là một loại rau, thuốc dân gian. Nhận thấy được những công dụng hữu ích nên lá Mơ 

xanh được nghiên cứu nhằm mục đích tạo ra những loại dược liệu có thể thay thế cho kháng 

sinh trong tương lai, vì thế đã thu hút được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới. 
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2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu, hóa chất 

2.1.1 Vật liệu 

Lá Mơ xanh (Paederia consimilis) được hái tại Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần 

Thơ, được tiến hành thu vào buổi sáng và chọn những lá tươi, không bị sâu bệnh. Sau đó, 

được đem về phòng thí nghiệm rửa sạch đến khi ráo nước. 

Cao chiết methanol lá Mơ xanh. 

Các loài vi khuẩn Escherichia coli, Staphylococcus sp., Erwinia sp. và nấm 

Saccharomyces sp., Candida sp., Rhizoctonia sp., Neoscytalidium sp., Fusarium sp.. 

2.1.2. Hóa chất 

Các hóa chất cần thiết gồm có trypticase peptone (Trung Quốc), yeast extract (Ấn 

Độ), sodium chloride (Việt Nam), K2HPO4.3H2O (Trung Quốc), dextrose (Trung Quốc), 

agar (Việt Nam), DMSO (Pháp), methanol (Việt Nam), NaOH (Trung Quốc). Các loại kháng 

sinh sử dụng như ampicillin, nystatin. 

Môi trường nuôi vi khuẩn Luria Bertani (LB), môi trường nuôi cấy nấm Potato 

Dextrose Agar (PDA). 

2.2. Sơ lược về việc tạo cao chiết lá Mơ xanh trong dung môi methanol 

Lá Mơ xanh được nghiền nhỏ với dung môi methanol 96% bằng máy xay rồi cho 

hỗn hợp vào becker. Nghiệm thức sử dụng sóng siêu âm, được cho vào máy tạo sóng siêu âm 

ở 120 W trong 60 phút, hỗn hợp được đem cô quay và tạo cao, sau đó trữ ở nhiệt độ -4oC. 

2.3. Phương pháp phân tích 

2.3.1. Khảo sát thành phần hợp chất thực vật có trong cao chiết lá Mơ xanh. 

Thành phần các hợp chất thực vật (HCTV) có trong cao chiết được xác định bằng 

cách, hòa tan cao chiết trong dung môi methanol tại nồng độ 100 µg/mL, đo giá trị hấp thụ của 

máy đo quang phổ U 1500 Hitachi. Chi tiết về bước sóng và tài liệu tham khảo được trình bày 

ở Bảng 1. 

Bảng 1. Phân tích các HCTV có trong cao chiết methanol lá Mơ xanh. 

Hợp chất Bước sóng (nm) Nguồn tham khảo 

Steroid 190 - 220 Scott, 1964 

Triterpenoid 200 - 260 Chengyuan Liang và cs., 2014 

Quinone 240 - 290 Scott, 1964 
Polyphenol 250 - 260 Scott, 1964 

Tannin 244 - 277 Roggia và cs., 2016 

Flavonoid 270 - 330 Scott, 1964 

Carotenoid 400 - 500 Scott, 1964 

Saponin 535 - 550 Hiai và cs., 1976 và Eva Madland, 2013 

Alkaloid 500 - 600 Scott, 1964 

2.3.2. Khảo sát hàm lượng saponin có trong cao chiết 

Khảo sát hàm lượng saponin dựa trên phương pháp nghiên cứu của Hiai và cs. (1976) 
xác định độ màu cho saponin ở bước sóng 550 nm. Đặc biệt là saponin triterpenoid là một 

phương pháp đơn giản, nhanh chóng và chính xác đã được sử dụng rộng rãi để đánh giá hợp 

chất saponin. Phương pháp này áp dụng vanillin và acid sulfuric làm thuốc thử cho việc tạo 



TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP                  ISSN 2588-1256         Tập 3(1) – 2019-1163-1174 

1165 

 

màu dưới điều kiện 700C. Vanillin dễ tạo ra màu tím đậm khi bị oxy hóa bởi axit perchloric. 

Sau khi hỗn hợp thuốc thử phản ứng với saponin, một sắc tố màu nâu đỏ xuất hiện và hấp thụ 

tia cực tím cực đại ở 550 nm. Cao chiết được sử dụng ở nồng độ 1,0 mg/mL.  

2.3.3. Khảo sát khả năng kháng oxy hóa bằng phương pháp khử gốc tự do 2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH). 

Khả năng kháng oxy hóa của cao chiết lá Mơ xanh (Paederia consimilis) được thực 

hiện theo phương pháp DPPH. Dãy nồng độ của cao chiết (10, 20, 40, 60, 80 và 100 μg/mL) 
và dãy nồng độ chất đối chứng là vitamin C (10, 20, 30, 40, 50, 60 μg/mL) được xây dựng 

bằng cách hòa tan cao chiết hoặc vitamin C vào dung môi methanol. Tại mỗi nồng độ, 1 mL 

dung dịch được sử dụng để phản ứng với 2 mL DPPH 0,1mM (mỗi dãy nồng độ lặp lại 3 

lần). Hỗn hợp phản ứng được ủ 30 phút trong tối, sau đó được đo độ hấp thu quang phổ ở 

buớc sóng 517 nm. Khả năng kháng oxy hóa được tính dựa vào giá trị IC50 của mỗi loại cao 

chiết. (Blois, M. S.,1958). 

Công thức tính phần trăm ức chế:  

Phần trăm ức chế = [(A0 – A1)/A0].100% 

Trong đó: A0 là giá trị quang mẫu không có tác nhân phản ứng và A1 là giá trị quang 

của mẫu (hoặc vitamin C) ghi nhận. 

2.3.4. Khảo sát năng lực khử sắt 

Thí nghiệm được thực hiện dựa trên phương pháp của Vijayalakshmi và Ruckmani 

(2016) có hiệu chỉnh. 

Lần lượt cho vào ống nghiệm 500 µL đệm phosphate 0,2 M, 500 µL K3(FeCN)6 1%, 

200 µL mẫu cao chiết vào ống nghiệm, ủ ở 50oC trong 20 phút. Sau khi ủ, thêm 500 µL 

CCl3COOH 10%, lắc đều. Sử dụng 1,25 mL dung dịch trên tiếp tục thêm 1,25 mL nước khử 

ion và 250 µL FeCl3 0,1%, lắc đều để dung dịch phản ứng. Xác định độ hấp thụ ở bước sóng 

700 nm. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần. 

Xác định giá trị phần trăm khử sắt của mẫu hoặc vitamin C dựa trên công thức: 

Phần trăm ức chế = [(A – A0)/A0].100 

Trong đó:  A là giá trị OD đo từ mẫu 

  A0 là giá trị OD đo từ mẫu trắng 

2.3.5. Chuẩn bị đĩa thạch nuôi cấy vi khuẩn 

Môi trường được sử dụng để nuôi cấy vi khuẩn là môi trường LB có bổ sung agar 

(Miller, 1972), và môi trường PDA để nuôi cấy các chủng nấm. Sau khi môi trường được 

đem đi khử trùng, đĩa thạch được tạo và cấy trải các chủng vi sinh vật đã được phân lập từ 

phòng thí nghiệm. Đĩa thạch được đục lỗ tạo giếng để chuẩn bị bổ sung các nghiệm thức cao. 

Thao tác được thực hiện trong tủ cấy. 

2.3.6. K hảo sát khả năng kháng khuẩn 

Bổ sung các dung dịch nghiệm thức cao (20 µL) vào các giếng trong đĩa thạch theo 

thứ tự là đối chứng âm DMSO 100%, các mẫu cao chiết và cuối cùng là đối chứng dương là 

ampicillin (500 µg/mL). Kết quả được thu nhận ít nhất sau 24 giờ nuôi ủ tại 37 oC thông qua 

đo đường kính vòng ức chế. Tất cả các thí nghiệm trên đều được lặp lại 3 lần ngẫu nhiên. 
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2.3.7. Khảo sát khả năng ức chế các loại nấm men 

Hút 50 µL huyền phù nấm trải đều trên môi trường nuôi cấy, để ráo khoảng 10 phút. 

Tạo các giếng với đường kính 6 mm sao cho mỗi giếng cách đều nhau. Bổ sung 20 µL các 

dung dịch nghiệm thức vào các giếng theo thứ tự là đối chứng âm DMSO 100%, các mẫu cao 

chiết và cuối cùng là đối chứng dương nystatin 0,3 mg/mL. Đem ủ trong 24 giờ ở 37oC. Kết 

quả thu nhận được thông qua đo đường kính vòng ức chế vì đây là nấm có cấu tạo đơn bào 

nên thu nhận kết quả giống như vi khuẩn. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần ngẫu nhiên. 

2.3.8 Khảo sát khả năng ức chế các chủng nấm sợi 

Thí nghiệm được mô tả theo Khan và Nasreen (2010) có hiệu chỉnh: Tạo một khoanh 

khuẩn ty nấm có đường kính 6 mm đặt vào trung tâm đĩa môi trường PDA. Tạo 6 giếng trên 

đĩa sao cho các giếng cách đều nhau cách khuẩn ty nấm là 2,5 cm. Bơm 20 µL lần lượt đối 

chứng âm, các nghiệm thức cao chiết, đối chứng dương vào các giếng, để yên 15 phút, sau đó 

đem ủ 48 giờ ở nhiệt độ phòng. Kết quả thu nhận được thông qua việc đo bán kính vòng ức 

chế từ vị trí khuẩn ty nấm đến miệng giếng. Thí nghiệm được bố trí lặp lại 3 lần ngẫu nhiên. 

2.4. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

Số liệu thí nghiệm được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2010 và phân tích 

thống kê bằng chương trình Minitab 16, phân tích ANOVA và các giá trị trung bình được so 

sánh bằng kiểm định Tukey. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả định tính các hợp chất thực vật có trong cao chiết bằng phương pháp 

quang phổ UV – Vis. 

Dựa vào phân tích biểu đồ và số liệu kết quả đo độ hấp thụ quang phổ của cao chiết 

(Hình 1) cho thấy ở những bước sóng nhất định đều có sự hiện diện của các hợp chất thực 

vật tương ứng, chỉ số hấp phụ quang phổ > 0. Điều đó chứng tỏ các nhóm hợp chất phenolic, 

terpenoid, alkaloid và saponin đều tồn tại trong cao chiết methanol lá Mơ xanh. Tương tự 

nghiên cứu Chanda (2014) trên loài Paederia foetida được ly trích phương pháp Soxhlet với 
dung môi là methanol, cho kết quả định tính có mặt các hợp chất: alkaloid, glycoside, 

steroid, triterpenoid. Điều này cho thấy kết quả định tính trên cao chiết lá Mơ xanh là hợp lí.  

 

Hình 1. Kết quả định tính các hợp chất có trong cao chiết methanol lá Mơ xanh. 

So sánh với trà đen Camellia sinensis, thử nghiệm định tính cho thấy sự có mặt của 

phenol và tannin, flavonoid, quinone, coumarin, alkaloid, terpenoid, saponin, steroid (Geoffrey 
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và cs., 2014; Latteef, 2012) thì cao chiết lá Mơ xanh cũng cho kết quả tương tự. Tuy chưa xác 

định hàm lượng các chất, nhưng qua kết quả định tính, nhận thấy cao chiết lá Mơ xanh rất có 

tiềm năng nghiên cứu vì chứa hầu hết các hợp chất thực vật thứ cấp quan trọng. 

3.2. Kết quả xác định hàm lượng saponin trong cao chiết 

 

Hình 2. Biểu đồ đường chuẩn Ginsenoside (Rb1, Rg1, Rg3). 

Để khảo sát hàm lượng saponin trong cao chiết, đường chuẩn ginsenoside được sử 

dụng để xác định hàm lượng saponin, trong đó Rb1, Rg1 và Rg3 trong nhân sâm được sử 

dụng làm chất chuẩn. Từ kết quả định lượng, so sánh với đường chuẩn cho thấy hàm lượng 

saponin trong cao chiết methanol lá Mơ xanh là khoảng 29,7 mg/g chiết xuất tương đương 

khoảng 2,9%. Theo James Matthew Searels và cs (2013) khi nghiên cứu trên nhân sâm của 

Mỹ Panax quinquefolius, trên cả lá và rễ cho thấy hàm lượng saponin trong lá cao hơn so với 

ở rễ và hàm lượng này thay đổi phụ thuộc vào độ tuổi của cây. Khi thực hiện xác định hàm 

lượng saponin trong cây Bướm bạc thuộc họ Cà phê (Mpofu SJ và cs., 2014) chứng minh 

được rằng khi sử dụng hai loại dung môi là nước và methanol để ly trích thì dung môi 

methanol cho hàm lượng saponin cao hơn (0,71%) so với khi sử dụng nước (0,21%). Từ đó 

cho thấy dung môi methanol là dung môi thích hợp để ly trích các hợp chất thực vật. 

3.3. Khảo sát khả năng kháng oxy hóa bằng phương pháp khử gốc tự do DPPH 

Khả năng kháng oxy hóa là khả năng của một hợp chất trong việc chống lại các gốc 

tự do để từ đó ngăn ngừa hiệu ứng độc hại đến tế bào. Các hợp chất polyphenol có khả năng 

khử gốc tự do bằng cách nhường nguyên tử hydro (Riaz và cs., 2012). 

Hình 3. Biểu đồ thể hiện phần trăm ức chế DPPH của vitamin C và nghiệm thức cao chiết lá Mơ xanh. 

Để so sánh khả năng kháng oxy hóa của cao chiết, giá trị IC50 được dùng để đánh giá 

khả năng ức chế mạnh hoặc yếu của mẫu khảo sát. IC50 được định nghĩa là nồng độ của mẫu 
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mà tại đó nó có thể ức chế 50% gốc tự do hoặc tế bào hoặc enzyme và mẫu có hoạt tính càng 

cao thì giá trị IC50 càng thấp. Từ biểu đồ đường chuẩn cho thấy giá trị IC50 của vitamin C 

khoảng 5,5 µg/mL, trong khi đó, cao chiết methanol lá Mơ xanh cho giá trị IC50 là 178,2 

µg/mL cao hơn của vitamin C rất nhiều lần. Một số nghiên cứu kháng oxy hóa bằng phương 

pháp khử gốc tự do DPPH của một số tác giả như: nghiên cứu trên loài Paederia foetida 

hoang dại của Sahoo và Bhatnagar (2015), cho giá trị IC50 bằng 121,21 µg/mL thấp hơn IC50 

cao chiết lá Mơ xanh hay so với chiết xuất methanol từ lá trà ô long (IC50 = 0,279 mg/mL), 
cao chiết lá Mơ xanh vẫn thể hiện khả năng khử gốc tự do cao hơn (IC50 = 0,1782 mg/mL). 

Nói cách khác, cao chiết methanol lá Mơ xanh vẫn có khả năng khử gốc tự do DPPH. Điều 

này là phù hợp với kết quả định tính, có sự tồn tại của các nhóm hợp chất hóa học thực vật 

nên có khả năng khử gốc tự do DPPH. 

3.4. Khả năng kháng oxy hóa bằng khả năng khử sắt 

Hình 4.  Biểu đồ thể hiện phần trăm khử sắt của vitamin C và nghiệm thức cao chiết lá Mơ xanh. 

Thử nghiệm năng lực khử thường được sử dụng để đánh giá khả năng nhường 

electron của các chất kháng oxy hóa tự nhiên (Yildirim và cs., 2000; Dorman và cs., 2003). 

Nhiều báo cáo đã tiết lộ rằng có một sự tương quan trực tiếp giữa các hoạt động chống oxy 

hoá và năng lực khử của các chất chiết xuất thực vật (Duh, 1998; Duh và cs., 1999; Yildirim 

và cs., 2001). Từ kết quả khảo sát cho thấy, cao chiết methanol lá Mơ xanh được chiết xuất 

bằng phương pháp có xử lý sóng siêu âm cho kết quả khử sắt với giá trị IC50 là 41,2 µg/mL. 

Tuy nhiên, khả năng khử sắt của cao chiết methanol vẫn thấp hơn so với đối chứng là 

vitamin C (1,7 µg/mL). Điều này có thể giải thích là do vitamin C là một đơn chất có khả 

năng chống oxy hóa được tổng hợp theo quy mô công nghiệp nên hoạt tính rất cao, còn đối 

với cao chiết là nhóm các hợp chất hóa học thực vật chưa trải qua tinh sạch nên ngoài các 

hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa thì còn tồn tại những tạp chất có thể làm giảm đi hoạt 

tính này. Nguyên nhân có thể do khi dịch chiết được xử lý sóng siêu âm, hàm lượng cũng 

như các loại hợp chất thực vật được ly trích nhiều hơn, trong đó có các hợp chất có khả năng 
chống oxy hóa (Cocito và cs., 1995; Masuzawa và cs., 2000; Vilkhu và cs., 2008; Bhat và 

cs., 2011). 

3.5. Khảo sát khả năng ức chế vi khuẩn của cao chiết 

Sau 24 giờ khảo sát, nghiệm thức cao chiết methanol lá Mơ xanh cho thấy được hiệu 

quả kháng các chủng vi khuẩn và khi nồng độ cao chiết tăng lên thì khả năng kháng vi khuẩn 

cũng tăng. (Hình 5) 
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Hình 5. Biểu đồ thể hiện khả năng kháng các chủng vi khuẩn ở nồng độ 100, 200, 300,và 400 mg/mL. 

Theo nghiên cứu của Upadhyaya (2013), lá Mơ xanh có chứa các hợp chất thực vật 

(phytochemical) có hoạt tính sinh học là những hợp chất thuộc nhóm flavonoid, phenol, 

terpenoid, saponin, alkaloid và cardiac glycoside đều có khả năng kháng khuẩn. Ví dụ, 

flavonoid liên kết với adhesin – yếu tố độc lực của vi khuẩn Gram âm và ức chế giải phóng 

acetylcholine – thành phần lớp phospholipid, làm mất chức năng của chúng. Bên cạnh đó, 
alkaloid xen vào vách tế bào làm phá vỡ cấu trúc và làm bất hoạt các enzyme liên quan quá 

trình tổng hợp peptidoglycan của vi khuẩn, đặc biệt là enzyme transpeptidase. (Soni và cs., 

2013). Đối với vi khuẩn Staphylococcus sp., sau 24 giờ khảo sát, tất cả các nghiệm thức đều 

có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn Staphylococcus sp.. Tuy nhiên giá trị đường 

kính vòng ức chế thấp hơn so với E. coli và Erwinia sp. sự khác nhau này có được là do 

Staphylococcus sp. thuộc vi khuẩn Gram dương, có lớp peptidoglycan khá dày, dày hơn vi 

khuẩn Gram âm như E. coli (Carter, 2005). Ngoài ra, khả năng hoạt động của Staphylococcus 

sp. có liên quan đến sự hình thành màng sinh học (biofilm) (Hall-Stoodley và cs., 2004; 

Masadeh, 2013). Trong quá trình nhiễm bệnh, Staphylococcus sp. thường gắn với vật chủ 

hoặc bề mặt tế bào (mô), và dần dần tạo thành cấu trúc màng sinh học (Costerton và 

cs.,1999). Sau khi hình thành màng sinh học, sự đề kháng của vi khuẩn đối với các chất diệt 

khuẩn hay kháng sinh có thể tăng lên rất nhiều lần. Vì thế ở nồng độ 100 mg/mL hiệu quả 

kháng khuẩn của 4 nghiệm thức cao chiết biểu hiện chưa cao. Trong khi đó, ampicilline là 

một kháng sinh diệt khuẩn bằng cách ức chế bước đầu trong quá trình tổng hợp peptidoglycan 

của vi khuẩn. Nó ức chế enzyme enolpyruvyl transferase, dẫn đến làm giảm sự tạo thành acid 

uridin diphosphat – N – acetylmuramic trong giai đoạn đầu của quá trình tổng hợp sinh 

peptidoglycan, dẫn đến sự phân li và chết của tế bào vi khuẩn (Kahan và cs., 1974).  

3.6. Khảo sát khả năng kháng nấm men Saccharomyces sp. và Candida sp. 

Sau 24 giờ khảo sát, các nghiệm thức cao chiết đều có thể hiện hiệu quả kháng nấm, 

tại các nồng độ 200, 300, 400 mg/mL, hiệu quả kháng của cao chiết đối với các loại nấm 
men dao động từ 1,7 ± 0,3 đến 3,2 ± 0,8 mm, thấp hơn và khác biệt, có ý nghĩa thống kê ở 

mức ý nghĩa 1% so với kháng sinh nystatin 40 µg/mL, có giá trị đường kính vòng ức chế là 

7,7 ± 0,6 mm. 

Ở nồng độ 100 mg/mL cao chiết có khả năng kháng ức chế Saccharomyces sp., còn 

đối với Candida sp. thì đường kính vòng ức chế bằng 0. Hiệu quả ức chế tăng dần và cao 

nhất là ở nồng độ 400 mg/mL, đối với Saccharomyces sp. thì đường kính vòng ức chế là 3,2 
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± 0,8 mm còn với Candida sp. thì đường kính vòng ức chế là 2,7 ± 0,3 mm. Dựa theo kết 

quả  định tính thì cao chiết có chứa các hợp chất như flavonoid, alkaloid, terpenoid với hàm 

lượng khác nhau. Theo nghiên cứu cho thấy flavonoid phức hợp phá vỡ cấu trúc thành tế 

bào, alkaloid hoạt động phá vỡ thành tế bào (Tiwari và cs., 2011); terpenoid liên quan đến sự 

phá vỡ cấu trúc màng, ức chế ATPase trong ty thể và tiêu diệt ty thể nấm (Lagrouh và cs., 

2017). Từ đó, các hợp chất thực vật tấn công ức chế nấm hiệu quả theo nhiều cách khác 

nhau. Ngoài ra, một trong các yếu tố tạo nên hiệu quả một chất kháng là lượng tác động phải 
đủ lớn (Dzidíc và cs., 2008). Vì thế khi nồng độ tăng cao trên mức 100 mg/mL thì hiệu quả 

ức chế Candida sp. mới được thể hiện. Bên cạnh đó, cao chiết là tổ hợp của nhiều chất có vai 

trò cộng gộp trong hoạt tính kháng vi sinh và mức độ tiếp xúc của Saccharomyces sp. trong 

tự nhiên với các hợp chất này là rất thấp, vì vậy khả năng đề kháng cao chiết với nấm men 

cũng thấp hơn so với kháng sinh. (Croteau và cs., 2000; Khan & Nasreen, 2010).  

 

Hình 6. Biểu đồ thể hiện khả năng kháng các loại nấm men ở nồng độ 100, 200, 300,và 400 mg/mL. 

Ở thí nghiệm của Hela và cs. (2012) về hoạt động kháng nấm của cao chiết methanol 

lá Peaderia foetida. Theo đó, bột lá P. foetida Linn. được ngâm 7 ngày trong dung môi 

methanol 70% sau đó để bay hơi tự nhiên và tiến hành thí nghiệm với nồng độ 300 µg/mL. 

Kết quả cao chiết không có hoạt tính kháng cả nấm Candida albicans  và Aspergillus niger. 

Trong khi đó, ở thí nghiệm này, đều thể hiện hoạt tính kháng đối với nấm Candida sp. với 

giá trị đường kính vòng ức chế từ 1,7 mm đến 3,2 mm. Sự khác biệt này có thể được giải 

thích dựa vào sự khác nhau về phương pháp ly trích, nồng độ cao chiết và tùy thuộc vào từng 

loại thực vật bản địa.  

Hiệu quả ức chế của cao chiết đối với Candida sp. thấp hơn so với Saccharomyces 

sp. qua so sánh đường kính vòng ức chế. Điều này có thể do việc sử dụng kháng sinh 

nystatin trong điều trị các bệnh do nấm Candida sp. gây ra cũng tạo điều kiện cho loại nấm 

này hình thành các cơ chế đề kháng lại chất kháng sinh. Bên cạnh đó, Candida sp. còn có 

khả năng hình thành màng sinh học tạo điều kiện cho sự kết dính các tế bào lên bề mặt và 

làm cho cơ thể tương đối kháng với các liệu pháp kháng nấm (Ingroff, 2008). Theo Soliman 
và cs. (2017), Candida sp. được biết đến là loài vi sinh vật kháng thuốc nghiêm trọng. 

3.7. Khảo sát khả năng kháng các loài nấm sợi Rhizoctonia sp., Neoscytalidium sp. và 

Fusarium sp. 

Sau 24 giờ khảo sát cho thấy, khi nồng độ cao chiết tăng lên thì khả năng ức chế 

cũng tăng. Hiệu quả ức chế của cao chiết đối với nấm  Rhizoctonia sp. là cao nhất (bán kính 

vòng ức chế dao động từ 5,8 đến 7,5 mm) tương đương với kháng sinh nystatin nồng độ 150 
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µg/mL, kế tiếp là Neoscytalidium sp. và cuối cùng là Fusarium sp. Đối với Fusarium sp. khi 

nồng độ cao chiết tăng từ 500 mg/mL lên 700 mg/mL thì giá trị bán kính vùng ức chế tăng 

lên, khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5% so với nồng độ 500 mg/mL.  

Kết quả thí nghiệm phù hợp với nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để tìm ra các 

hoạt chất từ chiết xuất nhiều loài thực vật nhằm chống lại sự phát triển của các dòng nấm gây 

hại. Kim và cs. (2004) đã báo cáo tác dụng kháng nấm của một số hợp chất phenolic bao 

gồm acid cinnamic, acid m-coumaric, acid p-coumaric và acid caffeic. Đồng thời theo kết 
quả đã xác định trong cao chiết chứa các hợp chất như terpenoid, alkaloid, flavonoid, 

saponin với hàm lượng khác nhau đều có tác dụng ức chế sự phát triển của nấm. Trong đó 

saponin là hợp chất thực vật phổ biến được chia thành 3 nhóm chính là triterpenoid, steroid 

hoặc steroid glycoalkaloid có vai trò chống lại nấm gây bệnh nhờ khả năng tạo phức hợp với 

sterol màng tế bào gây ra sự hình thành lỗ hổng (Osbourn, 1996). 

Hình 7. Biểu đồ thể hiện khả năng kháng các loại nấm sợi ở nồng độ 500, 600, 700,và 800 mg/mL. 

Tại nồng độ 800 mg/mL giá trị bán kính ức chế của cao chiết đối với Fusarium sp. và 

Neoscytalidium sp. khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức 5% so với nồng độ 700 mg/mL. 

Có thể giải thích điều này là do ở nồng độ quá cao, trong khi đó cao chiết ở dạng thô chưa tinh 

sạch nên ngoài các hợp chất thực vật, cao chiết còn tồn tại lượng tạp chất lớn gây cản trở 

khuếch tán ra môi trường thạch. Ngoài ra, một chất kháng tiếp xúc gắn kết trên tế bào vi sinh 
vật gây ức chế, tuy vậy, các mục tiêu gắn kết trên tế bào vi sinh vật có giới hạn nên dù tăng 

hàm lượng cao hay chất kháng thì hoạt tính cũng không gia tăng được (Dzidíc và cs., 2008).  

4. KẾT LUẬN 

Cao chiết methanol lá Mơ xanh (Paederia consimilis) trong nghiên cứu này cho thấy 

có những hoạt tính như khả năng kháng oxy hóa. Trong tương lai, các hợp chất thực vật có 

tiềm năng kháng oxy hóa có trong loài cây này nên được phân tích cụ thể hơn để hiểu thêm 

về các ảnh hưởng của chúng khi chúng tham gia vào quá trình sinh lý, sinh hóa trên sinh vật. 

Đồng thời, cần sử dụng những loại dung môi khác để ly trích và so sánh hiệu quả ly trích với 

dung môi methanol đối với khả năng kháng các nhóm vi sinh vật như vi khuẩn, nấm men và 

nấm sợi. Trong đó, khả năng kháng lại nấm Rhizoctonia sp. là cao nhất với giá trị bán kính 

vòng ức chế chế từ 5,8 mm đến 7,5 mm. Việc khảo sát khả năng kháng vi sinh vật cần thực 
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hiện ở những nồng độ cao hơn, thời gian kéo dài hơn nhằm so sánh hiệu quả với các loại 

kháng sinh trong việc ức chế sự phát triển của các vi sinh vật để tìm được nồng độ diệt khuẩn 

hiệu quả nhất, từ đó có thể hướng tới khả năng sản xuất các hợp chất kháng khuẩn từ những 

cây dược liệu thay thế cho thuốc kháng sinh hiện nay. 

LỜI CÁM ƠN 

Nhóm nghiên cứu xin gửi lời chân thành cám ơn đến phòng thí nghiệm Protein enzyme, 

Viện Nghiên Cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học trường Đại học Cần Thơ đã tạo điều kiện 
để nghiên cứu diễn ra thành công. 
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ABSTRACT 

Leaf extract of Mo xanh leaves (Paederia consimilis) extracted with methanol 96% solvent, 

identified as many plant compounds such as phenol, saponin, steroid, flavonoid. The content of 

saponin in extract was 29.7 ± 2.7 µg/mg. The LM96S treatment for capable of inhibiting free radicals 

DPPH with IC50 value of 178.2 μg/mL, the iron removal capacity of the extract with IC50 value of 42.1 

± 1.6 µg/mL lower than ascorbic acid (1.7 µg/mL). At a concentration of 100 mg/mL, this extract had 

the ability to inhibit bacteria Escherichia coli, Staphylococcus sp. and Erwinia sp. with halo ring 

diameter ranging from 2.7 mm to 7.3 mm. For Saccharomyces sp. and Candida sp. with halo ring 

diameter ranging from 2.2 mm to 3.2 mm. The molds as Rhizoctonia sp., Neoscytalidium sp., 

Fusarium sp. value radius of inhibition is from 1.8 mm to 7.5 mm. 

Key words: Bacteria, extract, mold, Paederia consimilis, saponin. 
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